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TP. Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024                                                              
Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Luật Ánh Ngọc Justice & Trust xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn Quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được  yêu cầu tư vấn liên quan đến việc xử phạt vi phạm khi đỗ xe trên vỉa hè, chúng tôi xin tư vấn sơ bộ về vấn đề của Quý khách như sau:
1. Khách đỗ xe trên vỉa hè, công an phường có thẩm quyền phạt chủ quán không?
Căn cứ Điểm đ Khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt đối với hành vi: 
đ) Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; tụ tập từ 03 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật;
Căn cứ Khoản 4 Điều 74 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt của Công an cấp xã/phường:
b) Điểm g, điểm n khoản 1; điểm a, điểm đ, điểm h, điểm l khoản 2; điểm c, điểm d, điểm đ, điểm k, điểm m, điểm n, điểm o khoản 3; điểm b, điểm d khoản 4 Điều 6, trừ trường hợp gây tai nạn giao thông;
Theo đó, Công an phường chỉ có thẩm quyền xử phạt khách đỗ xe vỉa hè mà không có phẩm quyền xử phạt chủ quán. Tuy nhiên, trong trường hợp quán có nhận gửi xe của khách theo thoả thuận hoặc có phiếu gửi xe thì căn cứ Khoản 1, Khoản 4 Điều 557 Bộ luật dân sự, bên giữ tài sản (tức bên chủ quán) có nghĩa vụ: 
“1. Phải bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ”. 
4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng”.
Do đó, trong trường hợp này, chủ quán phải liên đối bồi thường cho khách đỗ xe. Tuy nhiên, đây là trách nhiệm dân sự giữa chủ quán và khách hàng. 
Từ những phân tích trên, có thể rút ra kết luận: Khách đỗ xe trên vỉa hè, công an phường không có thẩm quyền xử phạt chủ quán.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, chủ quán có thể bị xử phạt hành chính về hành vi lấn chiếm lòng lề đường nếu không thực hiện thủ tục xin giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè. Căn cứ Điều 2, Điều 3 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định thẩm quyền:
“2. Cảnh sát giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của Nghị định này như sau:
b) Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 (trừ điểm a khoản 5), khoản 6 (trừ điểm đ khoản 6), khoản 7, điểm a khoản 8 Điều 12;
Điểm c Khoản 5 Điều 12 quy định: c) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 05 m2 làm nơi trông, giữ xe
Điểm a Khoản 8 Điều 12 quy định: a) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20 m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe;
3. Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của Nghị định này như sau:
đ) Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 (trừ điểm a khoản 5, điểm đ khoản 6 Điều 12);
Điểm g Khoản 6 Điều 12 quy định: g) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 05 m2 đến dưới 10 m2 làm nơi trông, giữ xe;
Điểm a Khoản 8 Điều 12 quy định: a) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20 m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe;
Như vậy, dù chủ quán có vi phạm quy định về lấn chiếm lòng vỉa hè thì công an phường không có thẩm quyền xử phạt. Thẩm quyền xử phạt thuộc về:
· Cảnh sát giao thông;
· Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
[bookmark: _GoBack]Trong trường hợp này, Công an phường chỉ có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính mà không có thẩm quyền xử phạt. Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 33 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định: 
“c) Trường hợp không có lực lượng Cảnh sát giao thông đi cùng thì Công an xã thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành và báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cho lực lượng Cảnh sát giao thông.
Công an xã chỉ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xã và đường khác thuộc địa bàn xã quản lý. Khi phát hiện người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe thô sơ có các hành vi vi phạm pháp luật như: Không đội mũ bảo hiểm theo quy định; chở quá số người quy định; chở hàng hóa cồng kềnh, quá kích thước giới hạn quy định; dừng, đỗ xe không đúng quy định; phóng nhanh, lạng lách, đánh võng; không có gương chiếu hậu ở bên trái; sử dụng ô (dù); chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định hoặc phát hiện phương tiện giao thông vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông, an ninh, trật tự xã hội nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, thì được xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết, xử lý vụ việc của các hành vi vi phạm nêu trên, nếu phát hiện hành vi vi phạm khác thì được xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt quá thẩm quyền xử phạt thì lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;”.
2. Nếu có thì phạt theo lỗi gì, bao nhiêu tiền?
2.1. Trường hợp khách đỗ xe trên vỉa hè bị phạt:
Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP:
“2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng[26] đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
đ) Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; tụ tập từ 03 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật.”
Theo đó, chủ quán phải liên đới bồi thường cho khách hàng số tiền phạt tương ứng mà khách hàng đã phải nộp xử phạt. 
2.2. Trường hợp chủ quán vi phạm quy định về việc xin cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè: 
Trường hợp quán cà phê không xin giấy phép sử dụng tạm thời lòng lề đường sẽ bị xử phạt hành chính. Căn cứ Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, quán cà phê sẽ bị xử phạt với lỗi lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè (hè phố) để làm nơi giữ xe. 
Mức phạt cụ thể như sau: 
	Diện tích lấn chiếm
	Mức tiền phạt

	Dưới 05 m2
	4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng

	Từ 05 m2 đến dưới 10 m2 
	8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng

	Từ 10 m2 đến dưới 20 m2	
	12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng

	Từ 20 m2 trở lên
	20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng


Trên đây là thư tư vấn của Luật Ánh Ngọc về vấn đề của Quý khách hàng. Mục đích đưa ra thư này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong thư có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong thư khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!
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